
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

3 Chữ 3 Chữ 3 Chữ 3 Chữ 2 Chữ 3 Chữ 5 Chữ 5 Chữ 1 Chữ 28 Chữ

1 Trần Thị Yến Ẩn 12/01/1991 10 A 9 A 9,7 A 7,3 B 7,3 B 7,3 B 9,2 A 9,2 A 7,4 B

2 Đặng Thị Búp 05/02/1992 8,5 A 8 B 9 A 7,3 B 6,3 C 6,7 C 7,4 B 8,2 B 7 B

3 Mai Lê Tuấn Dũng 11/10/1992 8,5 A 9 A 9,7 A 6,3 C 7 B 7,3 B 8,8 A 8,5 A 6,7 C

4 Trần Thy Nhiên Duy 24/02/1992 8 B 8,5 A 9 A 6,7 C 5,6 C 6,7 C 7,8 B 8,4 B 7,7 B

5 Lưu Thị Hồng 01/02/1992 8 B 9 A 8,4 B 7,7 B 7 B 6,1 C 8,9 A 9 A 6,7 C

6 Lê Thị Ngọc Hương 15/02/1992 8,5 A 5,8 C 6,6 C F 2,3 F 7 B 7,9 B 6,7 C

7 Nguyễn Hùynh Liên 31/01/1991 7,5 B 9 A 9,7 A 7 B 6,3 C 6,8 C 8,1 B 8,3 B 6,7 C

8 Trần Thị Minh Nguyệt 20/02/1992 7 B 8,5 A 8,4 B 6 C 5,6 C 6,7 C 8,6 A 8,2 B 7,3 B

9 Tô Xuân Nguyệt 19/04/1992 7 B 7 B 7,6 B 5,6 C 6,3 C 7,3 B 9 A 8,2 B 6,7 C

10 Nguyễn Thị Mỹ Phước 09/12/1992 8 B 10 A 9 A 7 B 7,3 B 6,1 C 8,1 B 8 B 6,7 C

11 Lộ Xuân Tài 11/05/1991 6,5 C 8 B 7,6 B 6,3 C 6,3 C 7 B 8,1 B 8,2 B 8,3 B

12 Phạm Văn Tuấn 11/10/1992 6 C 8 B 9 A 7,7 B 5,9 C 7,3 B 9,1 A 8 B 7,4 B

13 Đàng Thị Mai Thảo 12/01/1991 7,5 B 8 B 9 A 5,6 C 7 B 5,8 C 6,6 C 8,2 B 6,7 C

14 Nguyễn Hồ Phú Thiên 13/04/1992 6,5 C 8 B 9,7 A 5,9 C 6,6 C 7,8 B 8,4 B 8 B 6,7 C

15 Hùynh Lê Tú Uyên 27/12/1992 9 A 9 A 9 A 7,4 B 7,3 B 6,1 C 8,6 A 7,9 B 6,6 C

16 Nguyễn Thị Tảo Vy 28/06/1992 8 B 9,5 A 9,7 A 6,3 C 6,6 C 6,4 C 8,9 A 8,7 A 6,7 C
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